UBND QUẬN LONG BIÊN                   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN HÓA HỌC 8
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC 2022 – 2023
                                                                                  Thời gian làm bài: 45 phút     ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                                  Ngày kiểm tra: 18/3/2023


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) (Ghi vào bài làm chữ cái đầu của đáp án đúng)
Cho biết: H=1, O=16, Zn=65, Cu= 64, S=32, Cl=35,5
[bookmark: _Hlk129212126]Câu 1. Người ta thu khí hiđro bằng cách đẩy nước là nhờ dựa vào tính chất nào sau đây?
	A. Khí hiđro nặng hơn không khí.
	B. Khí hiđro nhẹ hơn không khí.
	C. Khí hiđro ít tan trong nước.
	D. Khí hiđro dễ trộn lẫn với không khí.
Câu 2. Trong các chất sau chất nào dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?
	A. KMnO4,  H2O.	B. KMnO4, KClO3.	C. KMnO4, CuSO4.	D. KMnO4, CaCO3.
Câu 3. Trong các dãy hợp chất sau, dãy hợp chất nào chứa toàn oxit bazơ?
	A. CaO, CO2, Na2O	B. CuO, CaO, FeO	C. CuO, SO3, P2O5	D. CO2, P2O5, NO2
Câu 4. Để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng, dầu người ta dùng biện pháp nào dưới đây?
	A. Phủ cát vào ngọn lửa.
	B. Thổi oxi vào ngọn lửa.
	C. Phun dung dịch muối ăn vào ngọn lửa.
	D. Phun nước vào ngọn lửa.
Câu 5. Phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hủy?


	A. CuO + H2Cu + H2O	B. CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 +  H2O


	C. 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2	D. CaO +  H2O  Ca(OH)2
Câu 6. Cho axit HCl tác dụng với chất rắn như hình vẽ thu được khí X là khí Hidro. Chất rắn đó là gì?
[image: ]
	A. H2SO4	B. Cu	C. NaOH	D. Zn
Câu 7. Tên gọi của K2O là gì?
	A. Kali oxit	B. Đikali oxit	C. Kali (I) oxit	D. Kali (II) oxit
Câu 8. Thành phần không khí gồm:
	A. 21%N2, 78%O2, 1% khí khác.	B. 78%N2, 21% O2, 1% khí khác.
	C. 1% N2, 21% O2, 78% khí khác.	D. 1% N2, 21% O2, 1% khí khác.
Câu 9. Phương trình hóa học nào sau đây là phản ứng thế?
	A. CaCO3       [image: ]      CaO   + CO2	B. KOH  +  HCl    →   KCl  + H2O
	C. 2Al + 6HCl  →    2AlCl3 + 3H2 ↑	D. Na2O   +   H2O    →   2NaOH
Câu 10. Tên gọi điphotpho trioxit là của công thức hóa học nào sau đây?
	A. PO5	B. PO	C. P2O5	D. P2O3
Câu 11. Hỗn hợp khí H2 và khí O2 là hỗn hợp nổ mạnh nhất khi nào?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12. Công thức hóa học nào dưới đây là oxit?
	A. BaO	B. CuSO4	C. H2SO4	D. HClO
Câu 13. Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Hiđro được dùng làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa.
	B. Khí hiđro có tính khử.
	C. Khí hiđro tan nhiều trong nước.
	D. Hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí đã biết.
Câu 14. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
Không khí là:
	A. một chất.	B. một hỗn hợp.	C. một đơn chất	D. một hợp chất.
Câu 15. Cho phản ứng của Fe với oxi như hình vẽ dưới đây. Nêu vai trò của lớp nước dưới đáy bình?
[image: ]
	A. Tránh vỡ bình vì phản ứng tỏa nhiệt nhanh.
	B. Hòa tan oxi để phản ứng với Fe trong nước.
	C. Giúp cho phản ứng của Fe với oxi xảy ra dễ dàng hơn.
	D. Giúp oxi hòa tan trong nước.
Câu 16. Khi đốt cháy lưu huỳnh trong oxi cho ngọn lửa màu gì?
	A. Màu tím	B. Màu vàng	C. Màu đỏ	D. Màu xanh mờ
Câu 17. Phản ứng nào sau đây thể hiện ứng dụng của khí Hidro trong hàn cắt kim loại?
	A. 3H2  +  N2  [image: ]  2NH3	B. 2H2  +  O2  [image: ]  2H2O
	C. CuO  + H2 [image: ] Cu  +  H2O	D. H2  +  Cl2  [image: ] 2HCl
Câu 18. Trong các loại khí dưới đây, loại khí nào làm cho que đóm bùng cháy?
	A. CO2	B. CH4	C. O2	D. H2
Câu 19. Một oxit trong đó cứ 12 phần khối lượng lưu huỳnh thì có 18 phần khối lượng oxi. Công thức hoá học của của oxit là gì?
	A. S2O	B. SO3	C. S2O3	D. SO2
Câu 20. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp?
	A. ZnO + H2 [image: ] Zn + H2O	B. CO2 + Ca(OH)2 [image: ]CaCO3 + H2O.
	C. 2KMnO4 [image: ]  K2MnO4 + MnO2 + O2	D. CaO + H2O [image: ] Ca(OH)2
PHẦN II: Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (2đ): Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng)?
a.  ..... +  HCl  →  MgCl2   +   H2			b.   Zn  +    O2    →  .....
c. KMnO4   →  ..... + ..... +  O2			c.   H2  +   PbO  →  ..... + .....
Câu 2 (3đ): Cho 2,6g kẽm phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl.
a. Viết phương trình hóa học.
b. Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.
c. Cho toàn bộ lượng khí hiđro thu được ở trên phản ứng với 1,6g CuO thì thu được bao nhiêu gam đồng?

------ HẾT ------
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